CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ pháp 1
Mã học phần: KHCB108

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 21 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 7 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Chương trình học phần Ngữ pháp 1 là Học phần cơ sở thuộc nhóm các học phần chuyên môn ngành, giúp cho sinh viên ôn lại các kiến thức ngữ pháp đã được học ở bậc phổ thông và khai thác sâu hơn một cách có hệ thống những kiến thức từ thấp lên cao. 
Đồng thời, học phần thống kê có hệ thống các cấu trúc cần thiết của ngữ pháp tiếng Anh, giúp cho giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về ngữ pháp của tiếng Anh. 
Từ đó, sinh viên có khả năng vận dụng ngữ pháp vào vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ, đi đến việc sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo hơn trong thực tiễn.
· Tính chất:

Chương trình học phần Ngữ pháp 1 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết. 
Chương trình học gắn liền với việc hình thành các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ thông qua sử dụng đúng cấu trúc ngữ pháp. 
Các điểm ngữ pháp tiếng Anh được trình bày ở dạng phân tích chi tiết kiến thức. 
Qua đó, sinh viên thực sự khai thác sâu hơn  những kiến thức về ngữ pháp từ cấp độ cơ bản  đến nâng cao để làm nền tảng cho sinh viên chuẩn bị tiếp cận tiếng Anh ở cấp độ bao quát hơn, tổng hợp hơn ở học phần sau.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng:

Hiểu biết toàn diện và sâu sắc hơn về các quy luật ngữ pháp, cấu trúc câu, mệnh đề, từ loại trong tiếng Anh. Hiểu và vận dụng vào thực tiễn trong các tình huống giao tiếp nghe, nói và viết một cách hiệu quả.
· Kĩ năng:

Hiểu và vận dụng các quy luật ngữ pháp một cách hiệu quả. Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học. Tự vạch ra cho bản thân một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Part 1  Words and sentences 

Part 2 Verbs
Part 3 Question, negative and 
answers
Part 4  Modal verbs
Review - Midterm Test
Part 5 The passive
Part 6 The infinitives and  
-ing verbs
Part 7 Noun and articles
Review
	4

3

4

3

3

4

3

4

2
	3

2

3

2

1

3

2

3

2
	1

1

1

1

1

1
1
	2

	Tổng cộng
	30
	21
	7
	2


2. Nội dung chi tiết:

Part 1:  Words and sentences               
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 1, sinh viên có kiến thức về từ và các dạng câu trong tiếng Anh.
2. Nội dung chương:

2.1. Word classes: nouns, verbs, adjectives
2.2. Sentence structure: subject, verb, object
2.3. Direct and indirect objects 

Part 2: Verbs 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 2, sinh viên có kiến thức về các thì trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Present Continuous 

2.2. Present Simple 

2.3. Present Continuous or Present Simple 

2.4. State verbs and action verbs 

2.5. Past Simple 

2.6. Past Continuous 

2.7. Past Continuous or Past Simple 

2.8. Present Perfect (1) 

2.9. Present Perfect (2): just, already, yet, for and since 

2.10. Present Perfect (3): ever, this week 

2.11. Present Perfect or Past Simple (1)


2.12. Present Perfect Continuous (2) 

2.13. Present Perfect Continuous 

2.14. Present Perfect Continuous or Simple 

2.15. Past Perfect 

2.16. Review 

2.17. Past Perfect Continuous 

2.18. Review of Present and past tenses 

2.19. Will and shall 
2.20. Be going to 
2.21. Will and be going to 
2.22. Present tenses for the future 

2.23. When I get there, before you leave, etc.

2.24. Will be doing 
2.25. Will have done and was going to 

2.26. Review of the future 

2.27. The verb have 

2.28. Short form (it’s, don’t) 

2.29. Emphatic do 
Part 3:  Questions, negatives and answers
Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 3, sinh viên có kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.

2. Nội dung chương:

2.1.‘Yes/no’ questions 

2.2. Short answers 

2.3. Wh-questions 

2.4. Subject/object questions 

2.5. Preposition in wh-questions 

2.6. Who, what or which 
2.7. Negative statements 

2.8. Negative questions 

2.9. Question tags 

2.10. So/Neither do I and I think so
Part 4:  Modal verbs 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 4, sinh viên có kiến thức về các loại động từ khiếm khuyết.

2. Nội dung chương:

2.1. Ability: can, could and be able to 

2.2. Permission: can, may, could and be allowed to 

2.3. Possibility and certainty: may, might, could, must, etc 

2.4. Necessity: must and have to 

2.5. Necessity: mustn't, needn't, etc 

2.6. Should, ought to, had better and be supposed to 

2.7. Asking people to do things 

2.8. Suggestions, offers and invitations 

2.9. Will, would, shall and should 

2.10. It may/could/must have been, etc 

Part 5:  The passive
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 5, sinh viên có kiến thức về các thể và cấu trúc bị động.

2. Nội dung chương:

2.1. Passive verb forms 

2.2. Active and passive (1) 

2.3. Active and passive (2) 

2.4. Special passive structures 

2.5. Have something done 

2.6. To be done and being done 

Part 6:  The infinitive and -ing verbs
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 6, sinh viên có kiến thức về các hình thái và chức năng của động từ trong câu.

2. Nội dung chương:

2.1. Verb + to-infinitive 

2.2. Verb + ing-form 

2.3. Verb + to-infinitive or verb + ing-form? 

2.4. Like, start, etc 

2.5. Remember, regret, try, etc 

2.6. Verb + object + to-infinitive or ing-form 

2.7. Question word + to-infinitive 

2.8. Adjective + to-infinitive 

2.9. For with the to-infinitive 

2.10. The infinitive with and without to 

2.11. Verb/Adjective + preposition + ing-form

2.12. Afraid to do or afraid of doing? 

2.13. Used to do and be used to doing 

2.14. Preposition or linking word + ing-form 

2.15. See it happen or see it happening? 

2.16. Some structures with the ing-form 

Part 7:  Nouns and articles
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 7, sinh viên có kiến thức về danh từ và mạo từ.

2. Nội dung chương:

2.1. Ship and water: countable and uncountable nouns 

2.2. A carton of milk, a piece of information, etc 

2.3. Nouns that can be either countable or uncountable 

2.4. Agreement 

2.5. Singular or plural? 

2.6. Pair nouns and group nouns  

2.7. Two nouns together 

2.8. A/an and the (1) 

2.9. A/an and the (2) 

2.10. A/an, one and some 

2.11. Cars or the cars? 

2.12. Prison, school, bed, etc

2.13. On Friday, for lunch, etc 

2.14. Quite a, such a, what a, etc

2.15. Place names and the 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu biết sâu sắc và toàn diện các chủ điểm ngữ pháp.
- Kĩ năng:

Vận dụng các quy luật ngữ pháp đã học vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện.
2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình học phần Ngữ pháp 1 được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên  ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giáo viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giáo viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Danh từ, động từ, thể bị động, câu hỏi và cách trả lời câu hỏi.

4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Ngữ pháp 2
Mã học phần: KHCB109

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 10 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Chương trình học phần Ngữ pháp 2 là học phần cơ sở thuộc nhóm các học phần chuyên môn ngành, chương trình học phần Ngữ pháp 2 giúp cho sinh viên tiếp tục phát huy các kiến thức trên nền tảng của học phần Ngữ pháp 1; từ đó, làm cơ sở vững chắc cho việc phát triển các kĩ năng khác trong tiếng Anh
· Tính chất:

Chương trình học phần Ngữ pháp 2 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với việc hình thành các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ. Chương trình hệ thống từ thấp lên cao các khái niệm ngữ pháp, từ đó có thể so sánh với tiếng Việt và vận dụng trong giao tiếp. Học phần học này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học học phần học khác.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có:

Hiểu biết toàn diện và sâu sắc hơn về các quy luật ngữ pháp, cấu trúc câu, mệnh đề, từ loại trong tiếng Anh. Hiểu và vận dụng vào thực tiễn trong các tình huống giao tiếp nghe, nói và viết một cách hiệu quả
· Kĩ năng:

Hiểu và vận dụng các quy luật ngữ pháp một cách hiệu quả. Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học. Tự vạch ra cho bản thân một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.
III. Nội dung học phần:
      1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Part 1 This, my, some, a lot 

of, etc
Part 2 Pronouns
Part 3 Adjective and adverbs
Part 4 Prepositions
Review – Midterm Test
Part 5 Verbs with 
prepositions and Adverbs
Part 6 Reported speech
Part 7 Relative Clauses
Part 8 Conditionals and wish

Part 9 Linking words

Review
	3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

1
	2

2

2

2

2

2

2

2

2
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	2

	Tổng cộng
	30
	18
	10
	2


2. Nội dung chi tiết:

Part 1:  This, my, some, a lot of, etc 
Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 1, sinh viên có kiến thức về mạo từ, đại từ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. This, that, these and those 

2.2. My, your, etc and mine, yours, etc 

2.3. The possessive form and of 

2.4. Some and any 

2.5. A lot of, many, much, (a) few and (a) little 

2.6. All, half, most, some, no and none 

2.7. Every, each, whole, both, either and neither 

Part 2:  Pronouns 
Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 2, sinh viên có kiến thức về các loại đại từ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Personal pronouns, e.g. I, you 

2.2. There and it 

2.3. Reflexive pronouns 

2.4. Emphatic pronouns and each other 

2.5. The pronoun one/ones 

2.6. Everyone, something, etc 

Part 3:  Adjective and adverbs
Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 3, sinh viên có kiến thức về các tính từ, trạng từ trong tiếng Anh, vị trí và chức năng của chúng.
2. Nội dung chương:

2.1. Adjectives 

2.2. The order of adjectives 

2.3. The old, the rich, etc 

2.4. Interesting and interested

2.5. Adjective or adverb? (1) 

2.6. Adjective or adverb? (2) 

2.7. Comparative and superlative forms 

2.8. Comparative and superlative patterns (1) 

2.9. Comparative and superlative patterns (2) 

2.10. Adverbs and word order 

2.11. Yet, still and already 

2.12. Adverbs of degree, e.g. very, quite 

2.13. Quite and rather 

2.14. Too and enough 

Part 4:  Prepositions  
Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 4, sinh viên có kiến thức và sử dụng tốt giới từ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Prepositions of place 

2.2. In, on and at (place) 

2.3. In, on and at (time) 

2.4. For, since, ago and before 

2.5. During or while? By or until? As or like? 

2.6. Preposition + noun, e.g. on holiday 

2.7. Noun + preposition, e.g. trouble with 

2.8. Adjective + preposition, e.g. proud of

Part 5:  Verbs with prepositions and adverbs
Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 5, sinh viên có kiến thức và sử dụng được các tình huống động từ đi kèm với giới từ, trạng từ.

2. Nội dung chương:

2.1. Verbs with prepositions and adverbs 
2.2. Prepositional verbs, e.g. wait for 
2.3. Verb + object + preposition 
2.4. Phrasal verbs (1) 
2.5. Phrasal verbs (2) 
2.6. Phrasal verbs (3) 
2.7. Verb + adverb + preposition 
Part 6:  Reported speech
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 6, sinh viên có kiến thức và sử dụng được các dạng câu tường thuật trong tiếng Anh.
2. Nội dung chương:

2.1. Direct speech and reported speech 

2.2. Reported speech: person, place and time 

2.3. Reported speech: the tense change 

2.4. Reported questions 

2.5. Reported requests, offers, etc 

Phần 7:  Relative clauses 
Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 7, sinh viên có kiến thức và sử dụng được các mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. Relative clauses with who, which and that 

2.2. The relative pronoun as object 

2.3. Prepositions in relative clauses 

2.4. Relative structures with whose, what and it 

2.5. The use of relative clauses 

2.6. Relative pronouns and relative adverbs 

2.7. Relative clauses: participle and to-infinitive 

Part 8:  Conditionals and wish
Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 8, sinh viên có kiến thức và sử dụng được các dạng câu điều kiện và câu ao ước. 

2. Nội dung chương:

2.1. Conditionals (1) 

2.2. Conditionals (2) 

2.3. Conditionals (3) 

2.4. Review of conditionals 

2.5. If, when, unless and in case 

2.6. Wish and if only 

Part 9:  Linking words
Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong phần 9, sinh viên có kiến thức và sử dụng tốt các dạng từ nối trong tiếng Anh.

2. Nội dung chương:

2.1. But, although and in spite of 

2.2. To, in order to, so that and for 

2.3. Review of linking words 

2.4. Links across sentences 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng đúng chuẩn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu biết sâu sắc và toàn diện các chủ điểm ngữ pháp.

- Kĩ năng:

Vận dụng các quy luật ngữ pháp đã học vào các kĩ năng khác của ngôn ngữ.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện.

2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình học phần Ngữ pháp 2 được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên ngành Tiếng Anh bậc Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Giáo viên nên hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. Việc nghiên cứu được tiến hành qua hình thức nhóm, thảo luận ở nhà và thuyết trình tại lớp, với sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên của giáo viên. Nên đặt ra những câu hỏi giúp sinh viên thảo luận, làm nổi bật trọng tâm của vấn đề
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Cách sử dụng trạng từ, tính từ, từ nối, các dạng câu điều kiện.

4. Tài liệu tham khảo:

Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Nghe
Mã học phần: KHCB112

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 14 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Listening thuộc nhóm học phần cơ sở thuộc khối Học phần chuyên môn ngành. Các chủ đề đa dạng trong chương trình giúp sinh viên cọ xát với thực tiễn, mang lại một cái nhìn tổng quát về việc ứng dụng ngôn ngữ trong đời sống xã hội. 

· Tính chất:

Chương trình học phần Listening  là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết và thực hành, gắn liền với việc hình thành và phát triển 4 kĩ năng học và sử dụng ngoại ngữ; giúp sinh viên có khả năng nghe hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng mức độ đơn giản. Nội dung được thiết kế dựa trên các hoạt động luyện tập trên lớp và lấy người học làm trung tâm. Cấp độ của giáo trình là sơ cấp.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh, cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.

Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau.
· Kĩ năng:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:

Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường. 
Thực hành nghe các đoạn hội thoại đơn giản.

Sử dụng lượng từ nghe được từ các chủ đề, tạo ra các đoạn hội thoại bằng ngôn từ của mình, phát triển kĩ năng nói trong khi nghe giao tiếp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học. Tự vạch ra cho bản thân kế hoạch ôn tập và rèn luyện.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	Unit 1 Meeting people
Unit 2 Families
Unit 3 Numbers
Unit 4 Let’s eat
Unit 5 Free Time
Unit 6 Great outfits
Unit 7 In the house
Review - Midterm Test
Unit 8 Times
Unit 9 Movies
Unit 10 A typical day
Unit 11 Location
Unit 12 Gifts
Unit 13 Part-time jobs
Review
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	2



	Tổng cộng
	30
	14
	14
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 Meeting people
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 1, sinh viên nghe được các mẫu câu trong tình huống chào hỏi nhau khi gặp mặt, biết cách tạo ngữ điệu đúng cho các câu hỏi. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: How about you?

· Task 2: Around the world.

2.2. Pronunciation: Rising intonation of questions

Unit 2 Families
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 2, sinh viên nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về gia đình, biết cách nghe âm s sau động từ.  

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Family photos

· Task 2: Family ties

2.2. Pronunciation: -s ending in verbs

Unit 3 Numbers
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 3, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại có liên quan đến các con số.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: On the phone

· Task 2: Team scores.

2.2. Pronunciation: Syllable stress in numbers
Unit 4 Let’s eat
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 4, sinh viên nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại có liên quan đến việc ăn, uống, biết chú trọng ngữ điệu của câu hỏi với Wh 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: What would you like?

· Task 2: This looks great.

2.2. Pronunciation: Intonation of Wh-questions

Unit 5 Free Time 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 5, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống nói về thời gian rảnh rỗi, việc làm yêu thích. Biết các nhấn giọng câu. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: How often?

· Task 2: What’s popular?

2.2. Pronunciation: Sentence stress

Unit 6 Great outfits
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 6, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống chọn trang phục. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Choosing an outfit

· Task 2: The meaning of colors.

2.2. Pronunciation: Contraction for is and is not

Unit 7 In the house 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 7, sinh viên nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về nhà cửa. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Where does it go?

· Task 2: Where’s the heater?

2.2. Pronunciation: Plural –s ending

Unit 8 Time
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 8, sinh viên nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về thời gian, kế hoạch làm việc. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

-  Task 1: Changing plans

-  Task 2: Time and cultures

2.2. Pronunciation: Reduction of want to and have to
Unit 9 Movies
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 9, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống nói về phim ảnh.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: What’s playing?

· Task 2: Film critics.

2.2. Pronunciation: Contraction for is and are
Unit 10 A typical day
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 10, sinh viên nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại đối đáp về thời gian biểu cá nhân hàng ngày. 

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

- Task 1: What’s your schedule?

- Task 2: Daily schedules.

2.2. Pronunciation: Linked sounds

Unit 11 Location
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 11, sinh viên nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về nơi chốn, biết cách nhấn trọng âm khi liệt kê.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Where is it?

· Task 2: Find the treasure.

2.2. Pronunciation: Stress for classification

Unit 12 Gifts
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 12, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các dịp tặng quà, sự ảnh hưởng của văn hóa trong việc tặng và nhận quà. Biết cách dùng ngữ điệu khi nói về tên.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

- Task 1: Gift-giving occasions

- Task 2: Gifts and cultures.

2.2. Pronunciation: Intonation with names

Unit 13 Part-time jobs
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 13, sinh viên nghe được các mẫu câu và các đoạn hội thoại trong tình huống nói về công việc và phỏng vấn xin việc, biết cách nhấn mạnh âm tiết khi nói.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

- Task 1: What’s the job?

- Task 2: Job interviews.

2.2 Pronunciation: Syllable stress

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng lab đúng chuẩn, đủ sức chứa theo quy định.
2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007).  Active Skills for Listening 1. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
- Kĩ năng:

Nghe và hiểu các cuộc hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lập kế hoạch cá nhân rèn luyện kĩ năng nghe.
2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Môn học được áp dụng cho đối tượng là sinh viên Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên, giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngoài những chủ điểm được đề cập đến trong đề cương, trong quá trình giảng dạy, giáo viên nên giới thiệu thêm một số tài liệu luyện nghe cần thiết khác để sinh viên tự học và tham khảo.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng nghe ý chính, chuẩn bị trước khi nghe.

4. Tài liệu tham khảo:

Barbara H. Foley (1994). Listen to me. Boston: Heinle & Heinle Publishers. 
Jack C. Richards (1992). Listen carefully. Oxford: Oxford University Press.
John Green (1997). Listening 1 and 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Jack C. Richards (2003). Basic Tactics for Listening. Second edition. Oxford University Press.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành Nghe 1
Mã học phần: KHCB113
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 39 giờ; Kiểm tra: 8 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Thực hành Nghe 1 là môn học cơ sở trong khối các học phần chuyên môn ngành, nối tiếp học phần Nghe , giúp sinh viên tiếp tục tiếp xúc với các chủ đề đa dạng, cọ xát với thực tiễn, hình thành khả năng nghe hiểu ở mức độ sâu hơn, làm nền tảng cho học phần Thực hành Nghe 2.
· Tính chất:

Học phần  Thực hành Nghe 1 là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính thực hành, gắn liền với quá trình hoàn thiện 4 kĩ năng học và sử dụng ngoại ngữ. Chương trình giúp sinh viên làm quen, rèn luyện và thực hành các tình huống mà ngôn ngữ được sử dụng trong cuộc sống, từ đó dần hình thành, phát triển kĩ năng giao tiếp trong ngôn ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh, cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.

Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau
· Kĩ năng:

Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thông thường. Thực hành nghe các đoạn hội thoại ở mức cao hơn. Sử dụng lượng từ nghe được từ các chủ đề, tạo ra các đoạn hội thoại bằng ngôn từ của mình, phát triển kĩ năng nói trong khi nghe giao tiếp. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, có tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học, tự vạch ra cho bản thân kế hoạch ôn tập và rèn luyện.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
	Unit 1 Getting to know you
Unit 2 Going places
Unit 3 What’s the number?
Test 1

Unit 4 Body language
Unit 5 Appearances
Unit 6 Shopping
Test 2

Unit 7 International food
Unit 8 Vacation
Unit 9 TV
Test 3

Unit 10 Getting there
Unit 11 World market
Unit 12 Making a difference
Final Test 
Unit 13 Stress and health
	4

4

4

2

4

4

4

2

4

4

4

2

4

4

4

2

4
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
	2

2

2

2

	Tổng cộng
	60
	13
	39
	8


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1  Getting to know you
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 1 sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại trong tình huống làm quen và hỏi thăm về một số thông tin cơ bản. Thực tập các ngữ điệu của vài loại câu hỏi thông dụng.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: I wouldn’t ask that


· Task 2: Friends or strangers.

2.2. Pronunciation: Intonation of Yes-No questions and Wh-questions

Unit 2  Going places
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 2 sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại nói về nơi chốn, về đất nước, hỏi đáp về một số thông tin của một địa danh.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Where are you going?    
· Task 2: Where is it?



2.2. Pronunciation: Syllable stress

Unit 3 What’s the numbers Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 3 sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về hỏi đáp giờ, số điện thoại, số liệu. Thực hành cách đọc và nghe số có nhiều chữ số. 
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: The number, please.    
· Task 2: What’s the biggest?

2.2. Pronunciation: and with numbers

Unit 4 Body language
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 4 sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại và biết tín hiệu từ ngôn ngữ cơ thể, điệu bộ.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Is it OK?
· Task 2: What does it mean?




2.2. Pronunciation: Sentence stress

Unit 5  Appearances
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 5 sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về dáng vẻ bề ngoài. Biết cách mô tả hình dáng, cách diễn tả sự khác biệt bên ngoài của một nhân vật.
2. Nội dung bài:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Who’s that?
    
· Task 2: Different looks.
2.2. Pronunciation: Intonation of echo questions

Unit 6 Shopping
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 6, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về giao tiếp trong cửa hàng. Biết cách mua hàng, bình luận về giá cả, biết một số hình thức mua hàng phổ biến.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks

· Task 1: I’ll buy it.
· Task 2: At the store.

2.2. Pronunciation: Reduction of need to and like to
Unit 7 International food
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 7, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về thức ăn từ nhiều nơi trên thế giới, qua đó biết thêm một số thông tin về văn hóa và ẩm thực. Biết cách sử dụng ngữ điệu của câu hỏi có nhiều lựa chọn.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

- Task 1: Your order, please
- Task 2: Foods and culture 




2.2. Pronunciation: Intonation of questions of choices

Unit 8 Vacation
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 8, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về kì nghỉ và một số thông tin liên quan như thức ăn, nơi ở, địa danh, sự kiện nổi bật.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

-  Task 1: How was your vacations?
-  Task 2: A trip to forget

2.2. Pronunciation: -ed endings of verbs

Unit 9 TV
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 9, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về   thông tin từ các kênh truyền hình, thói quen xem TV.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

 - Task 1: What’s on?

- Task 2: Reality shows




2.2. Pronunciation: Reduction of do you and are you
Unit 10 Getting there
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 10, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các loại phương tiện giao thông, biết trình bày cách tốt nhất khi sử dụng phương tiện giao thông.      

2. Nội dung bài:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Visiting Singapore


· Task 2: San Francisco
2.2. Pronunciation: Ordinal numbers

Unit 11 World market
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 11, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về các thương hiệu, các sản phẩm trên thế giới.  
2. Nội dung bài:

2.1. Listening tasks:

- Task 1: International market place 

· Task 2: It’s good business
2.2. Pronunciation: Contraction for there is, there are
Unit 12 Getting a difference
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 12, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về một số vấn đề có liên quan đến việc bảo vệ môi trường.

2. Nội dung

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Helping the environment


· Task 2: Recycling
2.2. Pronunciation: Contraction for will, will not
Unit 13 Stress and health
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 13, sinh viên nghe được các mẫu câu và đoạn hội thoại về một số vấn đề liên quan đến sức khỏe, thức ăn và các hoạt động tốt cho sức khỏe.

2. Nội dung bài:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: Relax


· Task 2: What’s it good for?




2.2. Pronunciation: Reduction of Don’t you and Why don’t you?

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

Phòng Lab có đủ sức chứa theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: 

Loa, tai nghe, micro, cassette, máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Steve Brown, &Dorolyn Smith (2007). Active. Skills for Listening 2. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
- Kĩ năng:

Nghe và nói theo các chủ điểm đa dạng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện kĩ năng nghe và nói theo các chủ đề đã học.

2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Thực hành Nghe 1 áp dụng cho đối tượng là sinh viên Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lý trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên hướng dẫn cho sinh kĩ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên, giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao hơn trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng nghe ý chính, nghe và nhắc lại trọng tâm, chú ý nghe trọng âm.

4. Tài liệu tham khảo:

Jack C. Richards (2003). Developing Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Thực hành Nghe 2
Mã học phần: KHCB114
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 38 giờ; Kiểm tra: 9 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí:

Học phần Thực hành Nghe 2 là nhóm học phần cơ sở thuộc khối Học phần chuyên môn ngành. Học phần giúp sinh viên hình dung được ngôn ngữ được sử dụng trong thực tế như thế nào; các chủ đề đa dạng trong chương trình giúp sinh viên gắn liền với thực tiễn, trau dồi khả năng giao tiếp.
· Tính chất:

Học phần Thực hành Nghe 2 cung cấp cho sinh viên vốn từ vựng đa dạng về nhiều lĩnh vực, tạo điều kiện để sinh viên có thể nghe hiểu để tạo phản xạ nói các vấn đề liên quan đến cuộc sống, văn hóa, kĩ thuật. Các bài học được sắp xếp theo chủ đề đa dạng với mức độ ngôn ngữ và kĩ năng được xây dựng từ với mức độ khó tăng dần. Cấp độ của giáo trình là trung cấp.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có thể có được các khả năng sau:

Nghe hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa. Có lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.

Hiểu được cách tạo và nói các tình huống trong tiếng Anh.

Phân biệt những cách phát âm khác nhau theo từng loại âm, từ, tình huống khác nhau

· Kĩ năng:

Sau khi hoàn thành học phần này sinh viên có thể có được các khả năng sau:

Nghe và hiểu được những tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.
Thực hành nghe các đoạn hội thoại ở mức cao hơn.

Vận dụng những kiến thức đã học được để sử dụng trong những tình huống giao tiếp khác nhau.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Sinh viên có thái độ tích cực trong quá trình học: tham gia xây dựng bài, có tinh thần hợp tác và làm việc theo nhóm, tinh thần tự học, tự rèn luyện kĩ năng ngoài giờ học. Tự vạch ra cho cá nhân kế hoạch ôn tập và rèn luyện khả năng nghe.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	Unit 1 What do you say first?

Unit 2 Sights and sounds

Unit 3 Dating

Unit 4  Communication and 
culture

Test 1

Unit 5 The Internet

Unit 6 Superstitions

Unit 7 Manners

Unit 8 Natural health

Test 2

Unit 9 Science trivia

Unit 10 Advertising

Unit 11 Study abroad

Unit 12 How things work

Test 3

Unit 13 Personality traits
	3

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	2

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3
	3

3

3

	Tổng cộng
	60
	13
	38
	9


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1  What do you say first?
Thời gian: 3 giờ 

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 1, sinh viên nghe và xử lí được các tình huống khi muốn trao đổi thông tin về nhiều vấn đề, biết cách kéo dài chi tiết cho cuộc hội thoại.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

  -  Task 1: A good first impression



  -  Task 2: Keep the conversation going.

2.2. Pronunciation: Intonation of questions 

Unit 2  Sights and sounds 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 2, sinh viên nghe và trao đổi thông tin về các giác quan, về thông tin của một sản phẩm, về thương hiệu và chất lượng sản phẩm.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: The five senses




· Task 2: The smell of money


2.2. Pronunciation: Vowel sounds
Unit 3  Dating
Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 3, sinh viên nghe và xử lí được các tình huống xảy ra khi có một cuộc hẹn, về tính cách và ngoại hình của người bạn đời trong tương lai.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

       -  Task 1. Which way is best?



- Task 2. How did they meet?

2.2. Pronunciation: Intonation of lists

Unit 4 Communication and culture
Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 4, sinh viên nghe và xử lí được các tình huống giao tiếp, các yếu tố văn hóa chi phối hoàn cảnh và thái độ giao tiếp.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1:  I just don’t understand.



· Task 2:  It’s our style.




2.2. Pronunciation: /t/ in shouldn’t

Unit 5  The Internet 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 5, sinh viên nghe và xử lí được các tình huống có liên quan đến việc sử dụng Internet.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

       - Task 1: Great site!





        - Task 2: The growth of the Internet

2.2. Pronunciation: Linked sounds

Unit 6  Superstitions 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 6, sinh viên nghe và xử lí được các thông tin có liên quan đến sự mê tín dị đoan.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

        - Task 1: Around the world




- Task 2: The real meaning

2.2. Pronunciation: Regular rhythm of stressed words

Unit 7  Manners 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 7, sinh viên nghe và xử lí được các thông tin về tính cách con người.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: It drives me crazy!




· Task 2: Mind your manners.




2.2. Pronunciation: Emphasis to express strong emotion

Unit 8 Natural health 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 8, sinh viên nghe và xử lí được các thông tin về sức khỏe và các thức ăn, thảo dược, phương pháp trị liệu sức khỏe.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

        - Task 1: Reflexology




- Task 2: Staying healthy

2.2. Pronunciation: Intonation of  thought groups

Unit 9 Science trivia 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 9, sinh viên nghe và xử lí được các thông tin về các câu chuyện khoa học: xác thực và không xác thực.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

       - Task 1: Fact of fiction?




       -  Task 2: The northern lights




2.2. Pronunciation: Sounds

Unit 10 Advertising  
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 10, sinh viên nghe và xử lí được các thông tin có liên quan đến quảng cáo, thương hiệu, sản phẩm.
2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

        - Task 1. What’s in a name?




     - Task 2. Lost in translation 

2.2. Pronunciation: Vowel sounds followed by r
Unit 11 Study abroad 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 11, sinh viên nghe và xử lí được các thông tin về du học, du học sinh.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

         -  Task 1:  A place to live




            -  Task 2:  Choosing a school

2.2. Pronunciation: Intonation of tag questions

Unit 12 How things work 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 12, sinh viên nghe và xử lí được các thông tin về các sản phẩm kĩ thuật số hiện đại, các bước hoạt động của một thiết bị.

2. Nội dung chương:

 2.1. Listening tasks:

        - Task 1:  Electronic devices




- Task 2:  How a vending machine works

 2.2. Pronunciation: Reduction of   is and are in rapid speech

Unit 13 Personality traits 
Thời gian: 4 giờ 
1. Mục tiêu:

Sau khi học xong bài 13, sinh viên nghe và xử lí được các thông tin về đặc điểm, nét tính cách cá nhân.

2. Nội dung chương:

2.1. Listening tasks:

· Task 1: It’s in my blood.




· Task 2: The Chinese zodiac





2.2. Pronunciation: Stressed syllables

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học đủ sức chứa, đạt chuẩn theo quy định.

2. Trang thiết bị máy móc: phòng lab, máy cassette, máy chiếu, laptop...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: tranh ảnh, phấn màu, nam châm...

Steve Brown, & Dorolyn Smith (2007).  Active. Skills for Listening 3. Second condition. Cambridge: Cambridge University Press.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Hiểu lượng từ vựng cần thiết để nghe hiểu và nói một đoạn hội thoại theo từng chủ đề bằng tiếng Anh.
- Kĩ năng:

Có khả năng giao tiếp nghe hiệu quả trong hầu hết các tình huống giao tiếp thường ngày và các đề tài về xã hội, khoa học, kĩ thuật, văn hóa.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có tinh thần tự học và tự lên kế hoạch rèn luyện kĩ năng nghe.

2. Phương pháp: 

Sử dụng linh hoạt các phương pháp trong giảng dạy phù hợp với từng kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, đơn vị bài học và trình độ của người học.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Tùy theo thực tế giảng dạy, giáo viên có thể điều chỉnh một cách hợp lí trình tự của một số mục được sắp xếp liền nhau và thời lượng dành cho từng mục, miễn là không làm thay đổi tổng số giờ dạy của từng bài. 

Theo mục tiêu của chương trình, giáo viên nên dạy cho sinh viên kĩ năng nghe hiểu, nghe và đoán ý chính của các đoạn hội thoại. Tuy nhiên, giáo viên nên phối hơp linh hoạt dạy các kĩ năng còn lại để khuyến khích sinh viên tiếp tục phát huy khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
- Đối với người học:


Tự tìm hiểu và rèn luyện thêm các dạng bài tập, các kĩ năng trong giáo trình dưới sự hướng dẫn và trợ giúp của giáo viên để đạt đến hiệu quả cao trong học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng nghe ý chính, nghe trọng tâm.

4. Tài liệu tham khảo:

Jack C. Richards (2003). Expand  Tactics for Listening. Second edition. Oxford: Oxford University Press. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Mã học phần: KHCB126

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 31 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh là học phần chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản bao gồm các phần lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối với giảng viên dạy tiếng Anh trong quá trình giảng dạy. Đồng thời cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có thể:
Biết lí thuyết về các phương pháp giảng dạy ngoại ngữ. Hiểu được yêu cầu và mục đích sử dụng đồ dùng phương tiện giảng dạy ngoại ngữ; Hiểu các yếu tố có liên quan và ảnh hưởng đến quá trình học và dạy ngoại ngữ và nguyên tắc giảng dạy ngoại ngữ. 

· Kĩ năng: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có thể:
Thực hành giảng dạy ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng; 
Thực hành giảng dạy các kĩ năng nghe, nói, đọc, và viết;

Tiến hành một giờ giảng chuyên biệt hoặc một giờ giảng tổng họp bằng nhiều phương pháp giảng dạy;

Tiến hành các hình thức hoạt động nhóm cho một giờ học lí thuyết.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Unit 1 The beginning of the lesson

Unit 2 Checking attendance

Unit 3 Physical conditions in the 

classroom

Unit 4 Getting organised: seating, 

books, blackboard

Unit 5 Introducing different stages 

of the lesson

Unit 6 Using visual aids

Review - Midterm Test

Unit 7 Tap recorders and other 

electrical equipment

Unit 8 Dividing the class up: 

choral, individual and teams

Unit 9 Dividing the class up: pairs 

and groups

Unit 10 Interruptions: late comers, 

things lost

Unit 11 Control and discipline

Unit 12 Ending the lesson or a 

stage in the lesson 

Review
	3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

4
	1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
	2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

4
	2

	Tổng cộng
	45
	12
	31
	2


     2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 The beginning of the lesson


Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng thực hiện đối thoại để mở đầu bài giảng một cách lưu loát, tự nhiên và lôi cuốn người học, sử dụng tiếng Anh như một công cụ giao tiếp trong giờ giảng.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion
2.2. Dialogue practice



1. Dialogue





2. Language activity Directing students’ attention

2.3. Classroom language Greetings




Beginning the chat




Taking turns to speak




Introducing yourself




Test yourself

2.4. Exploitation Unexploited dialogue



Possibilities for exploitation



Oral practices



Sample exploitation A game to play: The conversation game

2.5. Role play Activity

  
    Follow up and evaluation
Unit 2 Checking attendance



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên có khả năng thực hành hội thoại khi điểm danh, biết cách hướng dẫn học viên lớp giả định cách thực hành nói thực sự thay vì lặp lại các mẫu câu.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Rephrasing practice

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation 
2.5. Role play 
Unit 3 Physical conditions in the classroom
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, sinh viên có khả năng sử dụng các lời yêu cầu lịch sự, biết tầm quan trọng và ý nghĩa của ngữ điệu nói. 


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Intonation practice

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation

2.5. Role play Making the students as comfortable as possible
Unit 4 Getting organised: seating, books, blackboard





Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 4, sinh viên có khả năng chọn phương pháp và loại hình tổ chức học tập phù hợp với học viên lớp học giả định, có khả năng cuốn hút học viên vào quá trình học tập, hình thành mối tương tác thực sự giữa người dạy và người học.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Appropriacy and intonation: discrimination exercise

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation

2.5. Role play Cleaning the board



    Arranging chairs or seating for groups of different numbers



   Getting the right books out

Unit 5 Introducing different stages of the lesson
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng giới thiệu bài giảng cùng với mục tiêu cần đạt được của giờ học, lợi ích mà học viên lớp học giả định đạt được sau khi học xong bài học, biết cách củng cố lại kiến thức sau khi kết thúc bài giảng và cách khuyến khích học viên nêu ra ý kiến xây dựng bài học.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Being a model

2.3. Classroom language Beginning with revision





Talking about the lesson





Defining aims and giving examples

2.4. Exploitation

2.5. Role play Introducing your lesson to the class

Unit 6 Using visual aids




Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 6, sinh viên có khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ trực quan trong quá trình giảng dạy, biết cách đánh giá hiệu năng sử dụng của các công cụ trực quan để làm tăng chất lượng bài giảng.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Forward and backward chaining

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation Using the tape recorder

2.5. Role play Setting up 


Alternative or additional activity – A game to play: Just a minute
Review - Midterm Test
Thời gian: 5 giờ

Unit 7 Tap recorders and other electrical equipment 













Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: Sau khi học xong bài 7, sinh viên có khả năng kết hợp lời nói và cử chỉ để tăng hiệu quả giảng dạy, biết cách tạo mối tương tác giữa người dạy và người học làm cho giờ giảng hiệu quả và sinh động.


2. Nội dung chương:

Preliminary discussion

Dialogue practice
Gesture





Forward and backward chaining

Classroom language Choral response 





Individual response 





Taking turns 





Class in helves 





Teams for competition

Exploitation A game to play: How many questions?

Role play Varying the patterns of response
Unit 8 Dividing the class up: choral, individual and teams









Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 8, sinh viên có khả năng điều khiển lớp học giả định trong tình huống chia nhóm làm việc, hướng dẫn tiến trình làm việc nhóm.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice 
Voice projection





Gesture

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation Workshop Exploiting your English Language textbooks

2.5. Role play Setting up pair work



The conversation game



Give me the one
Unit 9 Dividing the class up: pairs and groups  
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 9, sinh viên có khả năng hướng dẫn hoạt động chia nhóm, tổ chức nhóm học và hoạt động.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation

2.5. Role play 
Unit 10 Interruptions: late comers, things lost
Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 10, sinh viên có khả năng xử lí tình huống thông qua việc sử dụng tiếng Anh để đối thoại trong các trường hợp học viên lớp giả định đi trễ, hoặc mất dụng cụ học tập…


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice

2.3. Classroom language Lateness 





Lost, forgotten

2.4. Exploitation

2.5. Role play Dealing with interruptions
Unit 11 Control and discipline


Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 11, sinh viên có khả năng quản lí lớp học để tăng hiệu quả dạy và học, ứng xử sư phạm với một số tình huống xảy ra.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion

2.2. Dialogue practice Tone of voice

2.3. Classroom language

2.4. Exploitation Revision workshop

2.5. Role play Discipline and control in your class
Unit 12 Ending the lesson or a stage in the lesson Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 12, sinh viên có khả năng sửa bài làm hoặc nội dung thực hành thảo luận của học viên trong lớp học giả định với tinh thần động viên khuyến khích, yêu cầu học viên thực hiện công việc tự học.


2. Nội dung chương:

2.1. Preliminary discussion 

2.2. Dialogue practice : A game to play Rephrasing Championships

2.3. Classroom language Ending a teaching sequence





Setting homework, 





Ending the lesson





Collecting things





Tyding up





Announcements

2.4. Exploitation

2.5. Role play 
Review






Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Jemery Harmer (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition. London: Pearson Longman.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

Lí thuyết về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, các nguyên tắc cần thiết đối giáo viên tiếng Anh trong quá trình giảng dạy, cung cấp phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.
- Kĩ năng: 

Kĩ năng truyền thụ kiến thức, kĩ năng tiếp nhận thông tin từ nguồn tài nguyên mở.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 

Dạy lí thuyết và thực hành sư phạm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh áp dụng cho sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp.

Giảng viên chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp.

Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kĩ thuật giảng dạy, các phương pháp giảng dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Adrian Doff (1988). Teach English- A Training Course for Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 

Jane Willis (1997). Teaching English through English. London: Longman.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: Tiếng Anh Du lịch
Mã học phần: KHCB129
Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 12 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 31 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Học phần Tiếng Anh Du lịch là học phần Chuyên môn ngành trong chương trình đào tạo cử nhân Bậc Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Tiếng Anh. 

· Tính chất: 

Học phần Tiếng Anh Du lịch là môn học thuộc khoa học xã hội mang tính chất lí thuyết cung cấp kiến thức cơ bản trong lĩnh vực du lịch như: khách sạn, các hình thức du lịch, thiết kế và tiếp thị du lịch... Sinh viên sau khi học xong học phần sẽ xử lí được các tình huống giao tiếp có liên quan đến kinh doanh và du lịch. Đồng thời cung cấp kĩ năng phân tích và thực hành các tình huống xử lí trong quá trình thực hiện công việc như một nhân viên làm việc trong lĩnh vực du lịch hoặc có liên quan.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
Biết các thuật ngữ ngành, các văn bản và kí hiệu thường sử dụng trong công việc có liên quan đến du lịch.

Hiểu và vận dụng được mẫu câu giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là du lịch, khách sạn; 

· Kĩ năng: 

Nói các câu đơn giản giao tiếp trong đời sống và trong công việc đặc biệt là du lịch, khách sạn; 

Nghe được các câu có liên quan đến đời sống, kinh doanh, nghe và trả lời điện thoại về các công việc có liên quan đến du lịch;

Đọc hiểu và thực hành được các văn bản có liên quan đến đời sống và công việc có liên quan đến du lịch; 

Xử lí được các tình huống giao tiếp trong nghề nghiệp có liên quan đến du lịch.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, dự lớp, thảo luận, làm việc nhóm làm kiểm tra đầy đủ theo quy định.

III. Nội dung học phần:
3. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

Tra

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
	Unit 1 What is tourism?

Unit 2 What your kind of tourism?

Unit 3 Hospitality research

Unit 4 Careers in tourism and 

hospitality
Unit 5 Tourism marketing

Unit 6 The business of events 

tourism

Unit 7 The business of fun

Review – Midterm Test

Unit 8 Hospitality marketing

Unit 9 Tourism and culture 

Unit 10 Managing people and 

money

Unit 11 External influences

Unit 12 Information, strategy and 

change

Review
	3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

3

3

4
	1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1
	2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4
	2

	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:

Unit 1 What is tourism?




Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 1, sinh viên có khả năng hiểu và vận dụng các khái niệm và thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực du lịch; có khả năng nghe nói các câu đơn giản và phổ biến trong lĩnh vực du lịch.


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary Definition of tourism - Aspects of tourism

2.2. Listening

2.3. Extending skills
Unit 2 What your kind of tourism?


Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài 2, sinh viên hiểu và sử dụng các thuật ngữ có liên quan đến các loại hình du lịch; có khả năng giao tiếp trong tình huống giới thiệu sản phẩm du lịch hoặc yêu cầu dịch vụ cung cấp loại hình du lịch; biết cách sử dụng các dạng danh từ: đếm được và không đếm được; biết cách viết bản điều tra khảo sát; tóm tắt bài đọc.


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary Types of tourism
2.2. Reading 
Backpacking or flashpacking?

Ecotourism – is it as green as it is painted?

2.3. Extending skills
Unit 3 Hospitality research

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 3, sinh viên biết khái niệm và thuật ngữ trong nghiên cứu thị trường du lịch; biết từ vựng về các phương tiện trong khách sạn; có khả năng nghe, nói, giao tiếp trong tiến hành điều tra, khảo sát thị trường du lịch: phương pháp, lí thuyết, người tiến hành nghiên cứu khảo sát. Đồng thời, sinh viên có khả năng đặt câu hỏi, trình bày thông tin nghiên cứu khảo sát.


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary Hospitality research

2.2. Listening

2.3.  Extending skills    Faculty: Tourism and Hospitality
Unit 4 Careers in tourism and hospitality

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 4, sinh viên biết và sử dụng được các từ ngữ chuyên biệt dùng trong thị trường lao động và lĩnh vực du lịch; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch nói chung và khảo sát du lịch nói riêng; có khả năng thuyết trình về kết quả nghiên cứu khảo sát.


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary Employment in the travel, tourism and hospitality industry

2.2. Reading Careering uphill: opportunities for employment in the TTH sector

2.3.  Extending skills
Unit 5 Tourism marketing



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 5, sinh viên có khả năng hiểu và sử dụng các thuật ngữ ngành trong tiếp thị và quảng bá du lịch, sử dụng một số từ đồng nghĩa và trái nghĩa trong du lịch; biết cách viết tắt một cách khoa học, thực hiện seminar về du lịch. 

2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary Definition of marketing 



Importance of marketing

2.2. Listening    Types of market




Market research

2.3.  Extending skills
Unit 6 The business of events tourism

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 6, sinh viên hiểu và sử dụng được các từ ngữ dùng trong sự kiện, lễ hội có liên quan đến du lịch, biết cách quản lí điều hành sự kiện du lịch; có khả năng đọc hiểu thông tin từ văn bản; viết các câu phức dùng trong lĩnh vực du lịch.


2. Nội dung bài:

2.1. Vocabulary Types of event The life cycle of event 

The management of complex events

2.2. Reading The event of your life?

2.3.  Extending skills
Unit 7 The business of fun



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 7, sinh viên có kiến thức về dịch vụ du lịch theo chủ đề, các khu vực tổ chức du lịch theo chủ đề, cách gầy dựng và phát triển một công viên theo chủ đề để mở rộng thị trường du lịch; biết cách sử dụng compound noun, các cụm từ có tính hàn lâm dùng trong du lịch; có khả năng nghe những thông tin quan trọng từ các bài nói; biết cách thống kê đơn giản. 


2. Nội dung bài:

2.1. Vocabulary Theme parks
2.2. Listening

2.3.  Extending skills
Review - Midterm Test




Thời gian: 5 giờ

Unit 8 Hospitality marketing



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 8, sinh viên có khả năng thực hiện công việc tiếp thị cho một công ty du lịch nhỏ, hoạch định chiến lược du lịch;  


2. Nội dung bài:

2.1. Vocabulary Marketing for small business- Marketing strategies

Internal and external marketing

2.2. Reading Finding your way in hospitality marketing
Unit 9 Tourism and culture  



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 9, sinh viên biết ảnh hưởng quan trọng của văn hóa, của môi trường đến sự thành công của du lịch; biết khái niệm du lịch bền vững; có khả năng nhận ra sự lạc đề trong văn bản; trình bày ý kiến và phản biện trong tranh luận các chủ đề du lịch


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary Impact of tourism on indigenous people and culture
2.2. Listening 
Environmental impact of tourism
Destination planning and sustainable tourism

2.3.  Extending skills Developing tourism in Haru
Unit 10 Managing people and money

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 10, sinh viên biết các từ vựng mở rộng về nghề nghiệp; có khả năng hoạch định tài chính để thành lập và phát triển du lịch; viết được bài luận văn dạng nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary Management styles Employee involvement
             Finance for new and developing business

2.2. Reading Top-down or bottom-up?

2.3.  Extending skills
Unit 11 External influences



Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 11, sinh viên có khả năng biết và sử dụng từ vựng về vấn đề môi trường và du lịch; phản biện và tranh luận.


2. Nội dung chương:

2.1. Vocabulary External influences on the tourism and hospitality industry
2.2. Listening  Environmental issues
2.3.  Extending skills
Unit 12 Information, strategy and change 

Thời gian: 3 giờ


1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong bài 12, sinh viên có khả năng phân tích SWOT trong hoạch định du lịch, trình bày ý tưởng, sử dụng nguồn tài nguyên trong quảng bá và phát triển du lịch; biết cách dùng linking words, phrases conveying contrast; đọc hiểu toàn bộ văn bản; viết hoàn chỉnh được báo cáo nghiên cứu khảo sát. 


2. Nội dung bài:

2.1. Vocabulary  The role of IT in successful tourism business

SWOT business analysis
IT and strategic planning

2.2. Reading A great experience by Michael Hitchins

Review






Thời gian: 4 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: 

Phòng học lí thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: 

Máy chiếu, bảng, phấn, loa

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Hans Mol (2009). English for Tourism and Hospitality, West Berkshire: Garnet Publishing Ltd.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

Từ vựng và thuật ngữ ngành trong du lịch; các loại hình du lịch và chiến lược tiếp thị; phiếu khảo sát du lịch.
- Kĩ năng: 

Viết báo cáo sau nghiên cứu khảo sát, luận văn; hoạch định chiến lược tiếp thị du lịch; quảng bá và phát triển du lịch bền vựng.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Sinh viên tự giác và chủ động tự học tập và làm bài tập ở nhà, kiểm tra trung thực.
2. Phương pháp: 

Kiểm tra theo hình thức tự luận và thực hành đóng vai.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên được phân công giảng dạy một hoặc nhiều đơn vị học phần cần phải nghiên cứu kĩ nội dung chương trình học phần để chuẩn bị bài giảng và các phương tiện đồ dùng dạy học phù hợp. Chuẩn bị đầy đủ giáo trình, tài liệu học tập cung cấp cho sinh viên trước ít nhất một tuần để sinh viên chuẩn bị trước khi lên lớp. Tổ chức cho sinh viên các buổi seminar, chú trọng đến việc tổ chức học nhóm, giảng viên xác định các phương pháp truyền thụ; thuyết trình tại lớp, hướng dẫn thảo luận, giải quyết những vấn đề tại lớp và hướng dẫn sinh viên thực tập giảng dạy.

- Đối với người học:


Tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để lựa chọn học phần cho phù hợp với tiến độ. Nghiên cứu chương trình học tập trước khi lên lớp để dễ tiếp thu bài giảng. Đảm bảo đầy đủ thời gian lên lớp để nghe hướng dẫn bài giảng của giảng viên. Tự giác trong khâu tự học và tự nghiên cứu, đồng thời tích cực tham gia học tập theo nhóm, tham dự đầy đủ các buổi seminar. Tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Viết báo cáo khảo sát nghiên cứu thị trường và hoạch định tài chính cho du lịch, biết cách tận dụng nguồn tài liệu mở từ Internet.

4. Tài liệu tham khảo:

Miriam Jacob, & Peter Strutt (2007). English for International Tourism. London: Longman.

Norman Coe, Basic Oxford Practice Grammar, Oxford University Press, 2006;

Robin Walker, Keith Harding, Tourism, Oxford University Press, 2010.

Sylee Gore, English for Marketing & Advertising, Cambridge Press, 2008.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



